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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 43 bệnh nhân chấn thương mới được điều trị tại Khoa Phẫu thuật Hàm Mặt Bệnh Viện 103 từ 11/2011 đến 08/2014. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang, tiến cứu. 

Kết quả và kết luận: Gãy NOE gặp chủ yếu ở nam giới (86%), lứa tuổi từ 20-29 (48,8%). Nguyên nhân chính là do tai nạn giao thông (86%). Gãy NOE thường kết hợp với tổn thương khác: xương gò má (82,1%), chấn thương sọ não (81,4%). Phần lớn là gãy NOE loại I (67,5%) và II (25,6%). Gãy NOE 1 bên (76,7%) gặp nhiều hơn gãy 2 bên (23,3%). Triệu chứng có giá trị chẩn đoán bao gồm: cử động bất thường “mảnh trung tâm” (67,4%); di xa góc mắt trong (65,1%); biến dạng sườn mũi, sống mũi (62,8%). 
Từ khóa: Gãy phức hợp mũi – sàng - ổ mắt.
SUMMARY

CLINICAL FEATURES OF NASSORBITO ETHMOID COMPLEX FRACTURES

Objective: To study clinical features of nasoorbito ethmoid complex fractures. 

Subject and  method: 43 cases were treated for acute unilateral nasoorbito ethmoid fractures at Maxillofacial Surgery Department, Hospital 103 from November 2011 to August 2014. Study method: cross sectional descriptive, progressive clinical analysis.

Results and conclusion: The great majority of nasoorbito ethmoid  fractures occurred in males (86%) and in the 20–29 age group (48,8%). The main cause of injury was traffic accident (86%). Most cases had other associated injuries: zygomaticomaxillary (82,1%), head injuries (81,4%). Type I (67,5%) and type II (25,6%) were the most commonly types. Unilateral NOE fractures had higher percentage than bilateral ones. The most important clinical symptoms that are played an important role for diagnosis included: telecanthus (65,1%), unusual movement of central fragment (67,4%), nasal dorsal and side wall deformity (62,8%).
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